
 

 

DANH SÁCH THUỐC 

Tên: Dị ứng: Nhà thuốc ưu tiên: Liên hệ khẩn cấp: 
 
 
 

Thuốc, vitamin, thảo dược và thực phẩm chức năng của tôi, tính đến (ngày)   
 

Bao gồm tất cả các loại thuốc kê toa và không kê toa. Thuốc không kê toa có thể bao gồm vitamin, thảo dược, thực phẩm chức 
năng, thuốc cảm lạnh hoặc ho, aspirin, thuốc giảm đau, thuốc giảm dị ứng, thuốc kháng axit, thuốc nhuận tràng, thuốc giảm cân 
và các loại thuốc khác mà quý vị không cần toa thuốc của bác sĩ để mua. 

 
Tôi dùng những loại thuốc này thường xuyên, nhưng không phải hàng ngày 

Tên (biệt dược và 
thuốc generic) 

Hàm lượng 
thuốc 

Tôi dùng thuốc này 
để điều trị Thời điểm, cách thức và liều lượng thuốc tôi dùng 

 

 

 
Buổi sáng/ 
Bữa sáng 

 

 
Buổi chiều/ 
Bữa trưa 

 

 
Buổi tối/ 
Bữa tối 

 

 
Ban đêm/ 
Lúc đi ngủ 

       

       

       

       

       

       



 

 
Tên: Dị ứng: Nhà thuốc ưu tiên: Liên hệ khẩn cấp: 

 
 
 
 

Tôi dùng những loại thuốc này thường xuyên, nhưng không phải hàng ngày 
Tên (biệt dược và 

thuốc generic) 
Hàm lượng 

thuốc 
Tôi dùng thuốc này 

để điều trị Thời điểm, cách thức và liều lượng thuốc tôi dùng 

   

 

 
Buổi sáng/ 
Bữa sáng 

 

 
Buổi chiều/ 
Bữa trưa 

 

 
Buổi tối/ 
Bữa tối 

 

 
Ban đêm/ 
Lúc đi ngủ 
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